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1. H
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I Phòn

1 Sàn 

2 Len c

tườn

II Các p

1 Sàn v

chân

HOÀN THIỆ

Hoàn thiện 

KTS
CTT
GĐ 

HẠNG MỤ

oản mục 

ng Khách, bế

K

 

chân 
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L

phòng ngủ 

và len 

 tường 

t

H
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ỆN  & TRAN

CH4A-B Gr

S  Nguyễn Th
TĐ: Đoàn Qu
 : Đoàn Quố

C: ỐP LÁT

Quy cách 

ếp, phòng ăn

Gạch Ceram

Kích thước:

Len gỗ chân

sàn gỗ phòng

Sàn gỗ cô

8mm - 12m

tường đồng 

 
Hãng: SMA
SENSA, NE
tương đương

Len gỗ chân

đồng màu sà

NG THIẾT B

reen Bay 

hị Thu Hương
uốc Việt 
ốc Huy 

T TRONG N

vật liệu 

n 

mic giả đá V

 600x600 m

n tường cùng

g ngủ. 

ông nghiệp

mm. Len gỗ

bộ với sàn g

ART CHOIC
EWSKY (hoặ
g). 

n tường màu

àn. 

BỊ 

g 

NHÀ 

olakas 

mm 

g  màu 

p, dày 

ỗ chân 

gỗ. 

CE, 
ặc 

u tương 

Mã tờ t

Ngày 

Mẫu mã, ki

trình:

trình

iểu dáng 
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2 Đá ng

chính

các p

III Phòn

1 Gạch

2 Gạch

3 Đá bà

Lavab

IV Logia

1 Gạch

chân 

gờ trê

V Khu 

gạch cửa 

h, cửa wc 

phòng 

Đ

t

p

v

 

ng vệ sinh lớ

h ốp tường 

h lát sàn 

àn 

bo 

a 

h lát, len 

tường, mặt 

ên Logia 

kỹ thuật(Th

Đá granite 

trung, Nẹp đ

phân sàn, rộ

với đá ngạch

ớn & nhỏ 

Ceramic mà
Kích thước 3

Ceramic chố
vân nhẹ (đậm
 
Kích thước 6

Đá nhân tạo
Mã HP 20(h

- Gạch Gr
- Viên 30
- Mã:  Tai
- Màu: Gh
- Gạch ốp

x 300mm
 

hang bộ, phò

đen kim 

đồng chữ T 

ộng 20mm (

h cửa). 

àu kem, vân n
300x600mm

ống trơn, màu
m hơn màu tư

600x600mm

o, màu Trắng
hoặc tương đư

ranite chống 
0x300mm  
icera G3852
hi sáng 
p chân tường
m. Cùng loại

òng rác, các

sa hạt 

hoặc F 

(sàn gỗ 

nhẹ. 
m 

u kem, 
ường) 

m 

g tuyết. 
ương) 

trơn  

5 

: 100 
i. 

 

c phòng kỹ tthuật…) 
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V

 

1 Than

thoát 

2 Gạch

rác, 

kỹ 

nướ(b

len ch

VI Khu 

1 Gạch

2 Gạch

viền 

3 Gạch

chân 

VII Cabi

ng bộ(thang 

hiểm). 

h lát phòng 

các phòng 

thuật 

bao gồm cả 

hân tường) 

hành lang c

h lát sàn 

h điểm, bo 

h ốp len 

tường 

n thang máy

Thang đổ 

hoàn thi

- Gạch Gr
Thạch B

- Viên 40
- Mã: Mu

hoặc tươ
 

chung cư 

- Viglacer
bóng giả

- Viên 60
- Mã: PES
 

- Viglacer
bóng giả
Emperad

- Viên 60
- Mã: PE 
 

- Viglacer
đá màu v
viên 600

- Viên 10
- Mã: PES
 

y & sảnh th

bê tông, xây

iện sơn Epox

ranite chống
Bàn. 
0x400mm  

uối tiêu M4-0
ơng đương 

ra 600x600 m
ả đá màu vàn
0x600mm  
S 6622 

ra 600x600 m
ả đá Dark 
dor 
0x600mm  
6606 

ra  men bóng
vàng nhạt cắ
0x600 
0x600mm  
S 6622 

hang  

y bậc, 

xy  

trơn 

028 

men 
ng nhạt 

men 

g giả 
ắt từ 
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1 Cabin

máy k

2 Cabin

dịch 

PCCC

nạn):

3  Sảnh 

TẦN

áp dụ

tầng k

n thang 

khách 

n thang 

vụ (kết hợp 

C & cứu 

  

thang máy  

NG1 ( không 

ụng cho các 

khác) 

Lát chính
Đá Marble
với phào c
1) 

 
Nhấn viền
Đá Woode

 
Thép dập 

dày 3mm. 

Lưu ý: Cá
& chiều ca

h: 
e Botticino (c
cửa thang má

n: 
en Imperial M

gân chống tr

c kích thước
ao hoàn thiện

cùng 
áy tầng 

 

Marble 

rượt 

c có thể thay 
n trần tầng1

đổi theo hãn
. 

 

ng thang đượ

 

 

 

 

ợc duyệt 
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Ốp đ

thang

Ốp 

viền c

Ốp t

thang

4 Sảnh 

các tầ
cư ( k
gồm 

đá viền cửa 

g 

kính nhấn 

cửa thang 

tường sảnh 

g 

thang máy  

ầng chung 
không bao 
tầng 1) 

Đá Marble

Kính Lam

- Gạch Ce
màu vàn

- Kích thư

- Phào xi 
tự CH2B

- Tường s
Len chân t
duyệt). 

e Botticino 

minate màu đồ

eramic vân g
ng sáng. 
ước 600x120

măng đúc sẵ
B). 
sơn bả hoàn t
tường cao 10

ồng 

gỗ nhẹ, 

00 mm 

ẵn, sơn bả ho

thiện. Màu th
00 (cùng loại

oàn thiện cùn

heo phê duyệ
i len chân tườ

ng màu tường

ệt. 
ờng hành lan

 

 

 

 

 

 

g ( tương 

ng được 
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I

 

IIX Khu 

1 Lát sà

2 Ốp tư

3 Đá bà

 

2. H

Stt Kh

I Sàn &

1 Sàn t

xe, ph

Chill

biến á

KT đ

KT n

khu v

khác.

vệ sinh công

àn 

ường 

àn Lavabo 

HẠNG MỤ

hoản mục 

& cột 

tầng hầm để 

hòng 

er, trạm 

áp, phòng 

điện, phòng 

nước và các 

vực kỹ thuật 

. 

g cộng  

- Gạch lá
chống tr

- Màu: Gi
Emperad

- Viên 60
 

- Gạch lá
Ceramic
Emperad
theo thiế

 
 

- Ceramic
- Kích thư
- Màu vàn
- Mã: Prim

tương đư

- Đá Gran
tương đư

 

C: HOÀN T

Q

Sơn Epoxy

670 HS wh

độ dày tối 

át WC: Ceram
rơn. 
iả đá Light 
dor.  
0x600 mm 

át viền WC: 
c giả Dark 
dor. Kích thư
ết kế. 

c men bóng 
ước: 400 x 80
ng kem 
me 8809 hoặ
ương 

nite đen Huế
ương 

THIỆN HẦM

Quy cách 

y màu ghi sá

hite và 990 G

thiểu 340 m

mic 

ước 

00 mm 

ặc 

hoặc 

M, KHU PH

áng ( 

Grey), 

microns 

HỤ TRỢ KỸ

Mẫu m

Ỹ THUẬT 

mã, kiểu dán

 

 

 

 

 

 

ng 
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2 Sơn 

ôtô. 

3 Gờ 

(phía

 4 Sơn 

xe má

5 Sơn k

vi trí 

6 Sơn k

vi trí 

kẻ vạch đỗ 

chặn xe 

a sau) 

kẻ vạch đỗ 

áy. 

kẻ chân cột 

đỗ ôtô. 

kẻ chân cột 

đỗ xe máy. 

Epoxy MU

94, MX 99

tương đươ

Gờ chặn x

cấp, Mã: S

tương đươ

kt: 560x16

tương đươ

Thi công t

tiết.. 

Epoxy MU

94, MX 99

tương đươ

Sơn phản 

vàng 

 

Sơn phản 

vàng 

 

ULTI – POX

9 màu vàng (

ơng VC HL)

xe bằng Cao 

SRL-CL-7(ho

ơng) 

60x110mm (

ơng) 

theo thiết kê 

ULTI – POX

9 màu vàng (

ơng VC HL)

quang màu đ

quang màu đ

X, MX 

(hoặc 

su cao 

oặc 

(hoặc 

chi 

X, MX 

(hoặc 

đen + 

đen + 
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7 Sơn k

tường

dốc, m

theo c

chạy.

8 Đườn

xuốn

9 Gờ g

10 Lắp h

thu 

đườn

các 

khác(

11 Các k

kỹ th

12 Len 

các k

kỹ th

II Tườn

kẻ chân 

g đường 

mũi tên 

chiều xe 

.) 

ng dốc 

g hầm 

iảm tốc 

hố ga, rãnh 

nước chân 

ng dốc vav 

vị trí 

(nếu có) 

khu phụ trợ, 

huật chung 

chân tường 

khu phụ trợ, 

huật chung 

ng  

Sơn phản 

vàng 

 

Sơn Epoxy
độ cứng ca
trượt lớn, 
mài mòn. 
theo thiết k
 

Gờ giảm t

tương đươ

su(không c

quang) xen

đen, kt: 10

(hoặc tươn

Liên kết v
vít 
Chất liệu b
màu sắc đ
đọ bền cao
động của m
sắc và kích
kế). 

- Gạch vig
(hoặc tư

- Viên 40
 

Len chân t

ceramic ca

gạch lát nề

quang màu đ

y sần chống 
ao, chịu lực c
chống thấm,
(Màu sắc, ch
kế). 

tốc CT03(hoặ

ơng), chất liệ

có mắt phản 

n kẽ hai màu

000x350x50m

ng đương). 

với sàn bằng đ

bằng Compo
a dạng, độ cứ
o và ít chịu tá
môi trường. 
h thước theo

glacera V432
ương đương)
0x400mm  

tường,  gạch

ao 10 cm cắt

ền phòng. 

đen + 

trượt, 
chống 
 chịu 

hi tiết 

ặc 

u Cao 

u vàng 

mm 

đình 

osite, 
ứng, 
ác 
(màu 

o thiết 

2 

h 

t ra từ 
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1 Sơn 

để 

Chill

biến 

KT đ

KT 

và cá

kỹ th

2 Phòn

III Trần

1 Phòn

2 Khu v
phòn
kho. 
Phòn

điện, 

ĐHK

Chill

tổng…

 

3. H

Stt Kho

I Sảnh

1 Hệ cử
kính 
chính
căn h
mặt n
công 
công 

2 Hệ kh
mái s

tường hầm 

xe, phòng 

er, trạm 

áp, phòng 

điện, phòng 

nước, kho, 

ác khu vực 

huật khác.. 

ng rác 

n 

ng rác 

vực để xe, 
g bơm và 

ng kỹ thuật 

nước, 

KK, Phòng 

ers, hạ thế 

… 

HẠNG MỤ

oản mục 

h, tiền sảnh, 

ửa , vách 
sảnh 

h vào khu 
hộ, kính 
ngoài 
trình(khu 
cộng) 

hung thép 
sảnh kính 

- Tường, 
sơn màu
bả. Mã 

- Sơn nướ
khác ch
đương).

 

Ốp gạch c
sát trần. 

Trát vữa, s

Mài nhẵn 
Để thô, kh

C: HOÀN T

Q

bậc tam cấp

OP1: 
- Hệ cửa mở
ứng,  kính 
12-15mm 
có khung n

- Chi tiết the
 

OP2: 
- Hệ cửa mở

lề âm sàn. 
- Kính cườn

không khu
khung) ph
kính, bản l
bộ đi kèm

- Chi tiết the
 

- Hệ kết cấu
sơn màu th

-  Mái kính 
lực, dày 12
lên  hệ kết
dùng Spid

- Chi tiết the
 

cột làm nhẵn
u vàng kem, 
40YY 83/02
ớc dulux (ho

hất lượng tươ
. 

ùng với sàn,

sơn trắng khô

theo tiêu chu
hông hoàn th

THIỆN NGO

Quy cách 

p… 

ở tự động, cả
 cường lực, d
không khung
nhôm). 
eo thiết kế. 

ở xoay 180 đ

ng lực 12-15m
ung (hoặc có 
hụ kiện U ino
lề bằng inox 
. 
eo thiết kế. 

u thép hoàn t
heo phê duyệ
an toàn và cư
2-15mm, đượ
t cấu thép(ho

der) 
eo thiết kế. 

n và 
không 

21. 
oặc loại 
ơng 

 cao 

ông bả 

uẩn  
iện. 

 

OÀI NHÀ 

ảm 
dày 
g(hoặc 

độ, bản 

mm 

ox, kẹp 
đồng 

thiện 
ệt.  
ường 
ợc đặt 

oặc 

Mẫu m

 

 

mã, kiểu dán
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Kính cường l
sản xuất tron
nước, phụ kiệ
VVP hoặc 
tương đương
Cảm ứng, ray
trượt nhập 
khẩu. 
Kính cường l

sản xuất tron

nước, phụ kiệ

VVP hoặc 

tương đương

9 

lực 
ng 
ện 

g. 
y 

lực 

ng 

ện 

g. 



 

3 Tam 

2 Đườn

ngườ

tật 

3 Ốp bồ

I Sân c

cấp 

ng dốc 

ời khuyết 

ồn cây 

chơi, bể cản

Mặt bậc lát đ

mờ chống tr

Kích thước t

Lát đá Lavag

Kích thước t

Đá granite đ

trung hoặc tư

Hoàn thiện m

Kích thước t

nh, sân vườn

đá Basalt mà

rượt. 

theo thiết kế

gray  

theo thiết kế

đen kim sa hạ

ương đương

mặt bóng mờ

theo thiết kế

n ngoài nhà

ài mặt 

. 

ạt 

. 

ờ 

. 
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1 Ốp 

bể  c

tràn) 

2 Ốp l

bể cả

3 Lát v

quanh

(bể t

sân c

4 Nền 

nước 

5 Bồn c

6 Đá ốp

chân 

thang

hiểm 

vườn

tường

hộ tần

lát trong 

cảnh ( bể 

lát thành 

ảnh 

viền xung 

h bể cảnh 

tràn), nền 

hơi. 

ga thu 

bể cảnh  

cây 

p 

tường 

g thoát 

lên sân 

n, chân 

g rào căn 

ng 1 

Đá kính xan

25x25mm. H

Chi tiết theo

Granite trắng

tương đương

Chi tiết theo

Đá tím khán

tương đương

Viên: 200x2

Chi tiết theo

Rải sỏi đen t

Chi tiết theo

Đá granite đ

trung hoặc tư

Hoàn thiện m

Kích thước t

Đá xẻ Slate 

Màu ghi xám

Chi tiết theo

nh, kích thướ

Hoặc tương đ

o thiết kế. 

g Bình Định

g. 

o thiết kế. 

nh Hoà. Hoặc

g. 

200x30mm 

o thiết kế 

trên mặt ga t

o thiết kế 

đen kim sa hạ

ương đương

mặt bóng mờ

theo thiết kế

hoặc tương đ

m hoặc vàng 

o thiết kế. 

c 

đương. 

h. Hoặc 

c 

thu 

ạt 

. 

ờ 

. 

đương. 

đậm. 
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7 Đèn 

trong

8 Đèn s

9 Đèn s

10 Đèn 

trí  

phun 

g bể cảnh 

sân, hè 

sân vườn 

Led trang 

Đèn LED âm

- Lắp đặt âm
nước 

- Thân đèn 
chống gỉ (
inox 316)

- Ánh sáng 
4000K ho

Đèn cột vỉa 

- Kính đèn: T

- Bóng LED

- Màu sơn: Đ

- Cao 3,2 – 3

 

Hoặc loại  tư

 

 

- Kính đèn: T

- Bóng LED

- Màu sơn: Đ

- Cao H600 

 

Hoặc loại  tư

Led dây, ánh

4000K. 

Chi tiết theo

m nước: 

m dưới vòi p

sử dụng hợp
(inox 304 ho
) 

trắng ấm 35
oặc đổi màu.

hè. 

Thủy tinh tro

D, 4000K 

Đen mờ, ghi 

3,8m. 

ương đương

Thủy tinh m

D, 3500K 

Đen mờ, ghi 

- 800 mm 

ương đương

h sáng 3500-

o thiết kế 

phun 

p kim 
oặc 

500-  

ong 

đậm 

 

mờ 

đậm 

-
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11 Đèn 

chiếu

vườn

tên 

hộ) 

12 Đèn h

 

4. H

Stt Kho

1 Chậu

2 Chậu

WC c

khuy

3 Vòi c

4 Ống 

P 

pha led 

u sáng sân 

n ( biển 

khu căn 

hắt cây 

HẠNG MỤ

oản mục 

u rửa  

u rửa ( 

cho người 

ết tật) 

chậu 

thải chữ 

- Công suất 

- Ánh sáng :

- Góc chiếu 

- Kích thước

Đặt ngầm âm

Bóng Led, á

4000K/IP65

hẹp, kính ch

C: THIẾT B

Q

LT546 

- Chậu đặt 
- Kích thướ

 

LW103JT1 

- Chậu treo
người khu

- Kích thướ
580W x55

- Màu sắc: 

TLS04301 

Vòi chậu gật

(Bao gồm bộ

ống thải chữ

TVLF403 

Ống thải chữ

Kích thước: 

: 18x1W 

 3500K 

: 10/30/60 đ

c : D195xH2

m đất 

ánh sáng 

, D150, góc 

hịu lực trắng 

BỊ VỆ SINH

Quy cách 

âm bàn 
ớc: 550x400m

o tường dành 
uyết tật. 
ớc:  
50Dmm 
Trắng 

t gù nóng lạn

ộ xả, không g

ữ P) 

ữ P 

308mm 

độ 

250mm 

chiếu 

trong 

H KHU CÔN

mm 

cho 

nh 

gồm 

NG CỘNG

Mẫu m

 

 

mã, kiểu dán

 

 

 

 

g 

 

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

Ghi chú

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 
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AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  



 

5 Van k

6 Bàn c

7 

 

Tiểu 

8 Ga th

 

 

 

 

9 Lô 

sinh 

10 Tay 

xí b

cho 

khuy

11 Tay 

chậu 

cho 

khuy

khóa 

cầu 

nam 

hoát sàn  

giấy vệ 

vịn vị trí 

bệt( WC 

người 

ết tật) 

vịn vị trí 

rửa ( WC 

người 

ết tật) 

HAP004A 

Stop Valve 

CS320DRT

Bàn cầu hai 

TC385VS 

Hệ thống xả

nước (4.8/3L

Thân dài, thâ

Tâm xả: 305

(Bao gồm va

UT570T 

Tiểu nam tre

cảm ứng tự đ

115x115mm

 

Nhựa hoặc I

 

Đường kính 

Chụp d65 

Chiều dài ốn

(hoặc tương 

Đường kính 

Chụp d65 

Chiều dài 80

(hoặc tương 

T3 

khối, nắp đó

ả Siphon, tiết

L) 

ân kín 

5mm 

an dừng) 

eo tường kèm

động (dùng đ

m TX1BN 

Inox, cuộn lớ

ống D34 

ng 60cm 

đương) 

ống D34 

0cm 

đương) 

óng êm 

t kiệm 

 

 

m van 

điện) 

 
 
 
 

ớn 

 

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

T

A

S

h

đ

 

 

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương  

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương  

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 
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AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  



 

 

5. H

12 Máy 

13 Hộp x

14 Chậu

phòn

Pantr

15 Gươn

16 Đèn t

17 Vách

WC 

HẠNG MỤ

xấy tay 

xà phòng 

u rửa 

g HK, 

ry 

ng 

trần WC 

h ngăn 

C: THIẾT B

Inax hoặc tư

Auramax mà

tương đương

Chậu rửa đô
FAMILY CF
tương đương
 

Thủy tinh Tr
5mm. Mài v
tiếp lên tườn
 

Đèn Led D1
trắng 4000K

Tấm compac
kèm phụ kiệ
hãng cung c
bóng mờ, vá

BỊ VỆ SINH

ương đương

àu trắng hoặc

g 

ôi  Inox & vò
F-28351 hoặ
g  

ráng bạc, dày
vát cạnh, dán 
ng. 

45, 9W ánh 
K 

ct HPL dày 1
ện inox đi kèm
ấp, inox su 3

ách màu sáng

H, PHÒNG T

c 

òi 
ặc 

y 
trực 

sáng 

12mm, 
m do 

304 
g. 

TẮM CÁC CCĂN HỘ 
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Stt Kho

1 Chậu

2 Vòi c

3 Ống 

P 

4 Van k

5 Bàn c

6 Dây x

7 Sen c

oản mục 

u rửa 

chậu 

thải chữ 

khóa 

cầu 

xịt nước 

cây 

Q

LT533R 

Chậu bán âm

Kích thước: 

Lưu ý: Do h

thước phòng

buộc phải dù

TLS04301 

Vòi chậu gật

(Bao gồm bộ

ống thải chữ

TVLF403 

Ống thải chữ

Kích thước: 

HAP004A 

Stop Valve 

CS320DRT

Bàn cầu hai 

TC385VS 

Hệ thống xả

nước (4.8/3L

Thân dài, thâ

Tâm xả: 305

(Bao gồm va

TVCF201 

Dây xịt nước

DM907CS 

 

Quy cách 

m bàn 

430x430x40

iện trạng kíc

g xây chật, nê

ùng kiểu chậ

t gù nóng lạn

ộ xả, không g

ữ P) 

ữ P 

308mm 

T3 

khối, nắp đó

ả Siphon, tiết

L) 

ân kín 

5mm 

an dừng) 

c (mạ crôm)

0mm 

ch 

ên bắt 

ậu này. 

nh 

gồm 

óng êm 

t kiệm 

 

 

 
 

 

Mẫu mmã, kiểu dán

 

 

 

ng 

 

T

A

S

h

đ

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

T

A

S

h

đ

 

T

A

S

h

đ

T

A

S

h

đ

T

A

S

h

đ

Ghi chú

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương 

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương  

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương  

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương  

16 

AX, 

N 

D  
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N 
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N 

D  
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N 
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AX, 

N 

D  

AX, 

N 

D  



 

8 Các p

 

9 Gươn

 

6. H

Stt Khoả

1 Vách

tắm đ

2 Tay n

cửa 

3 Bản n

kính 

4 Bản n

tường

phụ kiện 

ng 

HẠNG MỤ

ản mục 

h kính 

đứng 

Kí

nắm mở In

1m

Th

50

30

nề  

- kính 

In

kí

Ch

30

độ

Tự

cử

Kẹ

nề 

g - kính 

In

kí

Ch

30

độ

Tự

cử

Dù

kẹ

- Lô giấy vệ

nhựa mạ Crô

DS708PAS(

đương) 

- Ga thoát sà

Kích thước: 

TX1BN 

- Thanh vắt 

Kích thước: 

Gương trán

mài vát c

thước theo t

Liên kết với
kẹp chuyên 

C: CABIN T

Quy cách

ính cường lự

nox bóng, ống

mm 

hanh ngang b

00, thanh dọc

00 

nox bóng, dùn

nh dày 8-10m

hịu tải trọng 

0kg, dành ch

ộ và 135 độ t

ự đóng cửa, p

ửa mở trái và

ẹp chặt bằng

nox bóng, dùn

nh dày 8-10m

hịu tải trọng 

0kg, dành ch

ộ. 

ự đóng cửa, p

ửa mở trái và

ùng vít bắt v

ẹp chặt bằng 

 sinh Chất li

ôm 

(hoặc tương

àn  

115x115mm

khăn 

610mm  TS

ng bạc, dày 

cạnh 20mm

thiết kế) 

i tường bằng
dụng.. 

TẮM ĐỨNG

h vật liệu 

ực dày 10mm

g tròn D25 d

bên ngoài dà

c bên trong d

ng cho loại 

mm 

vk mở tối đa

o góc mở 90

tùy vị trí. 

phù hợp cho

à mở phải 

g ốc lục giác

ng cho loại 

mm 

vk mở tối đa

o góc mở 90

phù hợp cho

à mở phải 

vào tường và 

ốc lục giác

ệu: 

g 

m 

S113W 

5mm, 

m(kích 

g keo, 

G CÁC CĂN

m  

dày 

ài 

dài 

a 

0 

 

a 

0 

 

N HỘ 

Mẫu mã,

 

, kiểu dáng

 

 

 

T

A

S

h

đ

S

V

L

 

N

 

N

N

TOTO , INA

AMERICAN

STANDARD

hoặc tương 

đương  

 

Ghi chú

Sx trong nướ

Việt Phát, Hả

Long… 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu  

Nhập khẩu 
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ớc: 
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7

 

5 Kẹp  

tường

6 Than

tròn 

7 Đầu n

135 đ

8 Phụ k

ống v

9 Phụ k

tường

ống 

10 Định 

180 đ

viền)

11 Định 

nam c

cửa 1

12 Keo 

Silico

trong

 

7. HẠNG M

Stt Khoả

1 Tườn

căn h

g - kính 

Th
bó
Dù
10
kí
Dù
kẹ

nh neo In
Ốn
D2
Th
kí
vá

nối góc 

độ 

In
Tổ
10
vớ
Kí
ốn
nê
đư

kiện nối 

và kính 

In
Tổ
60
Kí
D2

kiện nối 

g và 

In
Dà
ch

vị kính 

độ (nẹp 

 

Nh
Dù
và
Dù
ph
ng

vị kính 

châm 

180 độ 

Nh
Na
dù
dù
ng
 

one 

g 

Ke
Do
đư
 

MỤC: SƠN

ản mục 

ng trong 

hộ. 

Sơ
M
Sw
(h
 

hép không gỉ
óng 
ùng cho loại
0mm, chịu tả
nh tối đa 30k
ùng vít bắt v
ẹp chặt bằng 
nox bóng 
ng tròn đườn
25mm, độ dà
hanh tròn gia
nh chạy theo

ách kính 

nox bóng 
ổng chiều dà
00mm, dùng 
ới góc 135 độ
ích thước dù
ng có đường 
ên sử dụng lo
ược để dễ lắp
nox bóng  
ổng chiều dà
0mm 
ích thước dù
25 và kính d

nox bóng 
ài 40mm, kíc

ho ống D25 

hựa PVC mề
ùng cho cửa 
à kính dày 8-
ùng định vị c
hòng tắm, ng
goài 
hựa PVC mề
am châm giữ
ùng cho kính
ùng định vị c
găn nước bắn

eo silicone lo
owcorning h
ương. 

N HOÀN TH

Quy

ơn Dulux- In
Mã: 50YY 83/

wiss Coffee 
hoặc tương đư

ỉ mạ crom 

 kính dày 8-
ải trọng vách 
kg 

vào tường và 
ốc lục giác

ng kính 
ày 1mm 
a cố cho vách
o chiều dài 

ài khoảng 80-
để nối 2 ống
ộ 

ùng cho loại 
kính D25mm

oại có thể xo
p đặt. 

ài khoảng 50-

ùng cho ống 
dày 10mm 

ch thước dùn

ềm trong suố
kính 180 độ

-10mm 
cửa kính 

găn nước bắn

ềm trong suố
ữ cửa khi đón
h 8-10mm, 
cửa phòng tắm
n ra ngoài. 

oại trung tính
hoặc tương 

HIỆN TRON

 cách 

nterior 
/057 

ương) 

h 

-
g 

m, 
ay 

-

ng 

ốt, 
ộ 

n ra 

ốt 
ng, 

m, 

h. 

NG NHÀ 

 

 

 

Mẫu mã,

 

 

 

 

, kiểu dáng

N

N

N

N

N

N

 

N

N

 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu 

Ghi chú
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2 Tườn

lang, 

chung

phòn

năng 

đồng 

3 Trần 

cao 

chìm

 

 

8. HẠNG M

Stt Khoả

1 Trần 

cao: 

ngủ, 

bếp, 

hành 

chung

chung

 

ng hành 

sảnh 

g & các 

g chức 

cộng 

Sơ
M
Em
83
 

thạch 

xương 

. 

Du
 
Ho

MỤC: TRẦ

ản mục 

thạch 

phòng 

khách, 

kho , 

lang 

g , sảnh 

g cư 

- 

Bo

Tư

tư

- 

Zi

Th

đư

- 

kẽ

gi

- 

kẽ

ơn trắng: 
Mã sơn hoàn t

multion Pain
3/029 (hoặc t

ulux 30GY 8

oặc tương đư

ẦN PHỤ 

Quy cách, 

thu

Tấm thạch

oral, dày 9m

ường, Than

ương đương) 

Hệ khung 

inca của 

hanh Bình

ương) 

Hệ xương 

ẽm, khoảng 

ữa các thanh

Hệ xương 

ẽm, khoảng 

thiện: White 
nt 50YY 
tương đương

88/014 

ương. 

thông số kỹ

uật 

h cao Gypro

mm của Vĩ

nh Bình (ho

xương Ba

Vĩnh Tườn

h(hoặc tươ

chính: tôn m

cách tối 

h là a900 

phụ: tôn m

cách giữa c

g) 

 

ỹ 

oc, 

ĩnh 

oặc 

asi, 

ng, 

ơng 

mạ 

đa 

mạ 

các 

Mẫu mã, ki

 

 

 

 

 

iểu dáng 
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2 Trần 

cao: 

vệ 

phòn

(nếu 

logia

 

 

3 Trần 

phòn

 

 

 

 

th

- T

- 

trí

- D

m

- 

cù

 

thạch 

phòng 

sinh, 

g giặt 

có), 

. 

-T

Gy

Vĩ

(h

- 

Zi

Th

đư

- 

kẽ

gi

- 

kẽ

th

- T

- T

- D

m

- 

m

 

nhôm: 

g rác. 

- T

- Q

ph

- M

- C

- M

- 

tư

 

anh tối đa là

Thanh V 

Tyren D6 h

í) 

Dán băng ke

ối nối 

Sơn bả ho

ùng màu trắn

Tấm thạch c

yproc, Boral

ĩnh Tường,

hoặc tương đư

Hệ khung 

inca của 

hanh Bình

ương) 

Hệ xương 

ẽm, khoảng 

ữa các thanh

Hệ xương 

ẽm, khoảng 

anh tối đa là

Thanh Z, tha

Tyren D6  

Dán băng ke

ối nối 

Sơn bả ho

àu trắng. 

Trần nhôm L

Quy cách: 6

hẳng không đ

Màu: Trắng 

Chiều dày: 0

Mã sản phẩm

Hãng: Vĩnh

ương đương. 

à a300 

hoặc D8(tùy 

eo lưới tại c

àn hoàn thi

ng 

cao chống ẩ

l, dày 9mm c

 Thanh Bì

ương) 

xương Ba

Vĩnh Tườn

h(hoặc tươ

chính: tôn m

cách tối 

h là a900 

phụ: tôn m

cách giữa c

à a300 

anh V 

eo lưới tại c

àn hoàn thi

Lay-in Tile 

600x 600( Tấ

đục lỗ) 

.6 – 0.9mmm

m: ATL-618

h Tường ho

vị 

các 

iện 

 

ẩm 

của 

ình 

asi, 

ng, 

ơng 

mạ 

đa 

mạ 

các 

các 

iện  

ấm 

m 

oặc 
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9. HOÀN T

Stt Khoả

I Cửa 

1 Cửa đ

căn h

 

2 Phụ 

cửa đ

THIỆN CỬ

ản mục 

căn hộ 

đi chính 

hộ 

K

sồ

Cá

Gỗ

ch

Ho

Cư

 

kiện 

đi chính 

Ta

Kh

(K

m

Bả

In

Đư

 

Ch

Ch

 

Ch

In

1,

 

M

In

ho

 

Ki

đư

ỬA ĐI, CỬA 

Quy cách

Khuôn cửa &

ồi.  

ánh cửa: 

ỗ công nghi

hống cháy 30

oàn thiện: 

ường (hoặc t

ay nắm & k

hoá Inox b

Kingku/Yale/

ã tương đươn

ản lề:  

nox, kích thướ

ường kính tr

hặn cửa: 

hặn cửa sàn h

hốt an toàn:

nox, lắp mép 

5m. 

Mắt thần: 

nox, lắp chính

oàn thiện 1,5

ingku/Yale/H

ương. 

SỔ, VÁCH

h, thông số k

& nẹp cửa: G

iệp đã qua x

0 phút.  

Laminate, V

tương đương

khoá: 

bóng mờ ta

/Hafele/ New

ng). 

ớc 76x101 d

rục 12,7 

hình bán ngu

: 

cửa cách sàn

h giữa cánh c

m. 

Hafele/ Newr

H  NHÔM KÍ

kỹ thuật 

Gỗ thông hoặ

xử lý bề mặ

Verneer  A

g). 

ay gạt ngan

wra hoặc mẫ

dầy3mm 

uyệt, Inox . 

n hoàn thiện 

cửa cách sàn

ra hoặc tươn

ÍNH 

ặc  

ặt. 

An 

ng 

ẫu 

n 

ng 

        
          

 

 

 

Mẫu m

     

mã, kiểu dán

       

ng 
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3 Cửa t

phòn

căn h

 

4 Phụ k

cửa đ

phòn

5 Cửa v

WC 

6 Phụ k

cửa v

thông 

g trong 

hộ 

K

sồ

Cá

Gỗ

ch

Ho

Cư

 

kiện 

đi thông 

g 

Ta

- 

- 
Bả

- 
- 
Ch

- 
Ki

đư

vào K

sồ

Cá

Gỗ

ch

Ho

Cư

 

kiện 

vào WC 

Ta

- 
- 

Bả

- 
- 

Khuôn cửa &

ồi.  

ánh cửa: 

ỗ công nghi

hống cháy 30

oàn thiện: 

ường (hoặc t

ay nắm & k

Tay nắm 

ruột khóa.

Khóa: Ruộ

ản lề:  

Inox, kích

Đường kín

hặn cửa: 

Chặn cửa 

ingku/Yale/H

ương. 

Khuôn cửa &

ồi.  

ánh cửa: 

ỗ công nghi

hống cháy 30

oàn thiện: 

ường (hoặc t

ay nắm & k

Tay nắm g

Bên trong

đầu chìa. 

ản lề:  

Inox, kích

Đường kín

& nẹp cửa: G

iệp đã qua x

0 phút.  

Laminate, V

tương đương

khoá: 

gạt, inox 3

 

ột khóa 1 đầu

h thước 76x10

nh trục 12,7

sàn hình bán

Hafele/ Newr

& nẹp cửa: G

iệp đã qua x

0 phút.  

Laminate, V

tương đương

khoá: 

gạt, inox 304

g có nút chốt

h thước 76x10

nh trục 12,7

Gỗ thông hoặ

xử lý bề mặ

Verneer  A

g). 

04, nắp chụ

u chìa, 60mm

01 dầy3mm

n nguyệt, Ino

ra hoặc tươn

Gỗ thông hoặ

xử lý bề mặ

Verneer  A

g). 

4  

t, bên ngoài 

01 dầy3mm

ặc  

ặt. 

An 

ụp 

m. 

ox 

ng 

 
 
         

ặc  

ặt. 

An 

1 
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7  

8 Cửa t

vách 

Logia

9 Cửa s

vách 

định 

phòn

Ch

- 
- 

Ki

đư

Bi
gắ
ví

Ch
-C
hô

trượt 

kính ra 

a 

- 
(h
-  
- 
sú
- 
8.
4m
- 

ho

sổ và 

kính cố 

các 

g ngủ 

- 
đư
- Đ
- 
sú
- 
10
5m
- 
ho
He
 

 

hặn cửa: 

Chặn cửa 

Gắn mặt c

sàn 7cm. 

ingku/Yale/H

ương. 

iển tên căn h
ắn lên bảng in
t với cánh cử

hất liệu: Inox
Chữ nổi 7mm
ông chữ inox

Cửa lùa kè
hoặc tương đư
Độ dày prof
Hoàn thiện 

úng Sơn Jotun
Kính dán a
38mm (4mm
mm) 
Phụ kiện đ

oặc tương đư

Nhôm định 
ương) theo th
Độ dày profi
Hoàn thiện 

úng Sơn Jotun
Kính dán a

0.38mm (5m
mm 
Phụ kiện đ

oặc tương đư
ehexin, CBM

tường màu đ

cửa (dưới ch

Hafele/ New

hộ: Sử dụng 
nox vuông, l
ửa 

x 304, bóng
m, mặt chữ sơ
x mạ vàng. 

èm vách cố
ương) theo th

file tối thiểu 
sơn tĩnh đi

n . Mã: PE-F
an toàn trắn
m + 0,38mm

đồng bộ đi 

ương. 

hình hệ 55
hiết kế. 
ile tối thiểu 1
sơn tĩnh đi

n . Mã: PE-F
an toàn trắn

mm + 0,38mm

đồng bộ đi 
ương hãng Ki
M. 

đồng 

hân), lắp các

wra hoặc tươn

chữ Inox nổ
liên kết bằng

ơn đen bóng,

 định, hệ 9
hiết kế. 
1.8mm 
iện màu nòn
F1301 
ng trong dà

m film PVB 

kèm Kinlon

5 (hoặc tươn

1.4mm 
iện màu nòn
F1301 
ng trong dà
m film PVB 

kèm Kinlon
inLong, 

ch 

ng 

 
 

ổi 
g 

 

93 

ng 

ày 
+ 

ng 

 

ng 

ng 

ày 
+ 

ng 

 

 

 

Hình ả

            

ảnh minh họ

 

 
a 
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10 Cửa r

phòn

và ph

11 Cửa l

che c

nóng 

ra 

g giặt 

hơi đồ 

- 
đư
- Đ
- 
sú
- 
10
5m
- 
ho
He
 

louver 

cục 

ĐHKK 

- H
50
- L
40
- Đ
- 

sú

- P
củ
(h
đi
 

Nhôm định 
ương) theo th
Độ dày profi
Hoàn thiện 

úng Sơn Jotun
Kính dán a

0.38mm (5m
mm 
Phụ kiện đ

oặc tương đư
ehexin, CBM

Hệ khung nh
0-100x50(ho
Louver hình 
0x60mm (hoặ
Độ dày profi
Hoàn thiện 

úng. Sơn Jotu

Phụ kiện: Ta
ủa  hãng KinL
hoặc tương đư
 kèm. 

hình hệ 55
hiết kế. 
ile tối thiểu 1
sơn tĩnh đi

n . Mã: PE-F
an toàn trắn

mm + 0,38mm

đồng bộ đi 
ương hãng Ki
M. 

hôm Profile 2
ặc tương đươ
chữ Z kích t
ặc tương đươ
le 1.2mm 
sơn tĩnh đi

un . Mã: PE-

ay nắm khóa 
Long ,Hehex
ương) hoàn t

5 (hoặc tươn

1.4mm 
iện màu nòn
F1301 
ng trong dà
m film PVB 

kèm Kinlon
inLong, 

25x50x1.2 và
ơng) 
thước RxC =
ơng) 

iện màu nòn

-F1301 

cài , bản lề 
xin, CBM 
thiện đồng b

ng 

ng 

ày 
+ 

ng 

 

à 

= 

ng 

ộ 
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II Cửa 

1 Cửa t

hiểm 

2 Cửa p

kỹ th

phòn

3 Cửa p

vệ sin

cộng 

kỹ thuật & 

thoát 

Sả
TC
1/2

phòng 

huật, 

g rác.. 

Sả
TC
1/2

phòng 

nh công 

- 
- 

- 
- 

 

khu phụ trợ

- Kích th
- Giới hạ

70 phú
(có thể
vào chủ
cấp) 

- Khung 
nguội 1

- Cánh c
1,0mm
thủy tin

- Số lượn
- Ngưỡn

Inox SU
- Thanh 
- Tay co

kế 
- Phụ kiệ

kế. 
ản phẩm kiểm
CXDVN 386
2000) của cụ

- Kích th
- Giới hạ

phút 
- Khung 

nguội 1
- Cánh c

0,7mm
liệu chố
Honeyc
50mm 

- Số lượn
- Tay gạ

đấm th
- Tay co

kế 
- Phụ kiệ

kế. 
ản phẩm kiểm
CXDVN 386
2000) của cụ
Tay đẩy Pus
Tay đẩy lắp 
ngoài, tay pu
Khóa 2 đầu 
 (Kingku/Ya
hoặc mẫu m

ợ  

hước theo thi
ạn chịu lửa c

út theo QCXD
 là 90-120 ph
ủng loại cửa 

cửa làm từ t
1,2mm 
cửa làm từ th

m. Ở giữa cán
nh. Chiều dà
ng bản lề: đồ

ng cửa dưới c
U 304 (rộng 
đẩy panic th
 (door closer

ện hoàn thiện

m định theo t
6/2007(BS E
ục cảnh sát P
hước theo thi
ạn chịu lửa c

cửa làm từ t
1,2mm 
cửa làm từ th

m. Ở giữa cán
ống cháy bằn
comb. Chiều

ng bản lề: đồ
ạt ngang hoặc
heo thiết kế 

 (door closer

ện hoàn thiện

m định theo t
6/2007(BS E
ục cảnh sát P
sh Pull: 
cách sàn 1m

ull lắp trong
chìa lắp dướ

ale/Hafele/ N
mã tương đươ

iết kế 
chống cháy ≥
DVN 06/201
hút phụ thuộ
của nhà cun

thép cán 

hép cán nguội
nh chèn bông
ày cánh 50mm
ồng bộ 3 cái.
chân làm bằn
100 cao 30)

heo thiết kế.
r) theo thiết 

n theo thiết 

theo 
EN 1634-
PCCC 
iết kế 
chống cháy 7

thép cán 

hép cán nguội
nh chèn vật 
ng 

u dày cánh 

ồng bộ 3 cái.
c khóa quả 

r) theo thiết 

n theo thiết 

theo 
EN 1634-
PCCC 

m. tay Push lắ

ới tay 10cm 
Newra 
ơng) 

≥ 
0 
ộc 
ng 

i 
g 
m 
 

ng 

70 

i 

 

ắp 
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10. HOÀN T

Stt 

1 Lan 
 

- 

        
hộp  

- 

        
hộp 4

- 

- 

Bả
 
- 

- 
- 

Ta
 
- 

Bi
 
- 
- 
- 

Cử
 
- 

THIỆN LAN

Quy cách, 

can Logia c

Thanh n
hộp 8
đương) 

    01 thanh 
         40x20

Các than
16x16, c

   01 thanh n
40x40x2(hoặ

Bản thé
bằng bul
Sơn tĩnh 

ản lề inox: 

Kích thước 7
đườngkính t
Lắp 3 chiếc 
Kingku/Yale
tương đương
ay co: 

Loại có điểm
Kingku/Yale
tương đương

iển tên cửa v

Kích thước 1
Chất liệu ino
Gắn cao 1,8m

ửa : 

Gỗ công ngh

N CAN LOG

thông số kỹ

căn hộ: 

ngang trên c
80x40x2(ho

ngang phía 
0x2(hoặc tươ
nh dọc là thé
ách đều 116
ngang phía 
ặc tương đư
p liên kết 
ông nở thép
điện, màu g

76x101 dầy3
trục 12,7. 
cho 1 cánh c
e/Hafele/ Ne
g. 

m dừng 90 độ
e/Hafele/ Ne
g. 

vệ sinh nam

150x150 
ox  
m 

hiệp 

GIA CĂN H

ỹ thuật 

cùng là thép
ặc tương

dưới là thép
ơng đương)
ép vuông đặc
6 
dưới là thép
ương) 

vào tường
p 
ghi  

3mm, 

cửa 
ewra hay 

ộ(RYOBI, 
ewra hoặc 

m nữ: 

HỘ, LAN CA

p 
g 

p 

c 

p 

g 

 

AN THANG

M

G BỘ (THOÁ

Mẫu mã, kiể

 

 

 

ÁT HIỂM) 

ểu dáng 
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S

 

2 Lan c

 

- Tay

- Tha

cách 

- Tha

- Sơn

màu 

7030)

 

 

11. THIẾT 

Stt Vị tr

1 Đèn t

phòn

kho, p

2 Đèn t

3 Đèn h

tủ bếp

4 Đèn h

tầng &

công 

5 Ổ cắm

Intern

6 Ổ cắm

can cầu than

y vị thép ống 

anh đứng thé

nhau trung b

anh ngang thé

n chống gỉ 0

ghi sáng (tươ

) 

BỊ ĐIỆN 

í 

trần phòng k

g ngủ, bếp W

phòng giặt 

trần ban công

hắt sáng (lắp

p, tủ lavabo)

hành lang, sả

& các khu vự

cộng 

m TV, điện t

net… 

m, công tắc đ

ng bộ (thoát

D50 dày 2m

ép ống D42 

bình 1m 

ép ống D20 

1 lớp và sơn

ơng đương m

Th

khách, 

WC, 

- 
- 
- 
- 
- 

g - 
- 

- 
- 

p dưới 

) 

Bó

sán

ảnh 

ực 

- 
- 

 

thoại, Ki

thấ

CL

LO

điện Ki

CL

LO

t hiểm): 

mm 

dày 1,5mm

dày 1mm 

n màu 02 lớp

mã mầu RAL

hông số 

Đèn LED
Ánh sáng v
Đường kín
Bố trí theo
Hãng Pana
tương đươ
 
Bóng LED
Kích thước
kính):D30
Công suất 
Ánh sáng t

óng LED T5

ng trắng ấm 

Đèn down
Bóng led 1
4000k 

iểu dáng hiện

ấp. 

LIPSAL, HO

ONON hoặc 

iểu dáng hiện

LIPSAL, HO

ONON hoặc 

m; 

p 

L 

downlight 9W
vàng 3500K 
nh mặt ngoài
o thiết kế  
asonic, Philip
ơng 

D 
c (Đường 
0mm 
bóng đơn: 1
trắng ấm 400

, L600, 14W

 4000K. 

nlight D195 
1x18W, ánh 

n đại, dùng đ

ONEYWELL

tương đương

n đại, 

ONEYWELL

tương đương

M

W  
 

i D109  

p hoặc 

2W 
00K. 

W, ánh 

sáng  

điện áp 

L, 

g 

L, 

g 

Mẫu mã, ki

 

ểu dáng 
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7 Dây đ

8 Tủ đi

9 Điều 

10 Hệ th

 

Kính trìn

Trân trọ

Bim Des

 

 

 

Nguyễn 

 
 
 

điện 

iện phòng 

hòa  

hống nước nó

nh CTTĐ xe

ọng./. 

sign 

Thị Thu Hư

Dâ

đư

Ca

ho

Tủ

Nh

Đố

dù

óng Dù

că

Bí

em xét và ch

ương  

ây được luồn

ược đấu nối v

adisun, CAD

oặc tương đư

ủ âm tường c

hựa trắng, nắ

ối với căn h

ùng toàn bộ đ

ùng nước nó

ăn hộ. Bình 

ính Ariston h

o ý kiến chỉ 

n trong ống b

về tủ điện căn

DIVI, Trần Ph

ương. 

chứa MCB  

ắp mica trong

hộ 1 & 2 ph

điều hòa cục 

óng cục bộ tr

lắp trên trần

hoặc tương đ

đạo. 

bảo vệ, 

n hộ. 

hú, LS 

g. 

hòng ngủ 

bộ. đ

rong từng 

n vệ sinh. 

đương. 

Chỉ để đầu c

đặt thiết bị.

 

 

chờ, đi ống. 

 

Chủ nhà tự

28 

lắp 


